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Họ và đệm Tên Nam Nữ Tên trường, cơ sở đào tạo 
Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Phan Thị 

Thanh
An 15/5/2002

Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 23/4/2024 HLU 014978 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

2 Trần Trọng An 17/10/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/6/2022 HLU 008610 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

3 Đinh Phương Anh 27/7/2001
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Chính quy 15/6/2023 HLU 012338 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Luật, Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 15/7/2022 QC 162568 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 18/9/2024 BA 015124

Đào tạo

 từ xa
Khá

Trường Đại học Luật, Đại học 

Quốc gia  Hà Nội
Luật

Luật Dân sự 

và Tố tụng 

dân sự 

Thạc sĩ 17/01/2025 QM 045229 Chính quy

5 Phạm Hải Anh 21/10/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật, Đại học 

Quốc gia
Luật Cử nhân 17/4/2025 QC 194716 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

6 Trần Thị Lan Anh 18/11/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 14/7/2025 HLU 018903 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 4688 /TB-HĐTDCC ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2025)
_______________________________

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
Thông tin đào tạo

ĐƠN VỊ: VỤ PHÁP CHẾ

Lĩnh vực thi  

nghiệp vụ 

chuyên ngành

(Vòng 2)

Lĩnh vực pháp chế

Quê 

quán

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Chứng chỉ 

bồi dưỡng  

(nếu có)

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày tháng

 năm sinh

Chuyên viên về pháp chế: 03 chỉ tiêu

4
Nguyễn Vũ 

Phương
Anh 9/12/2000 Hà Nội

Chuyên viên về

Pháp chế
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7 Vũ Phương Anh 04/11/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế

Học viện Hành Chính 

và Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000542
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

8 Nguyễn Hải Anh 29/01/2003 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 30/6/2025 QC 200678 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

9 Chu Thị Hải Anh 30/10/2001
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 011750 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

10 Trần Nguyên Anh 11/6/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 14/7/2025 HLU 018791 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

11
Nguyễn Phạm 

Lan
Anh 11/10/2001

Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179530 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

12 Vũ Quỳnh Anh 20/02/2002
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 10/4/2024 QC 183878 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

13
Nguyễn Phùng 

Mai
Ánh 15/5/2002 Phú Thọ

Chuyên viên về

Pháp chế
Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002412
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

14 Nguyễn Ngọc Bích 11/02/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/01/2024 HLU 014266 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

15 Bùi Quỳnh Chi 11/04/2000
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/6/2022 HLU 008464 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

16 Cát Ngọc Linh Chi 23/11/2003 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018234 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

17
Nguyễn Ngọc 

Linh
Chi 06/01/2001 Nghệ An

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 012086 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

18
Nguyễn Thị 

Hoài
Chi 12/9/2002

Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Học viện Hành Chính Quốc gia Luật Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002230
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

19 Mai Thị Dung 19/12/2002
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/01/2024 HLU 014257 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

20 Nguyễn Tiến Đạt 27/10/2001 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/4/2023 HLU 011223 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

21 Phạm Hồng Đức 01/02/2003 Phú Thọ
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU018090 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

22 Nguyễn Văn Đức 10/10/1996
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 01/4/2024 HLU 014622

VB2 Chính 

quy
Giỏi

Bồi dưỡng 

ngạch chuyên 

viên và tương 

đương 

Lĩnh vực pháp chế
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23 Cao Thị Thùy Dung 20/01/1991
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật Cử nhân 15/11/2024 HPN.03497

Liên thông 

từ Đại học 

sang Đại 

học (Văn 

bằng thứ 2)

Giỏi Lĩnh vực pháp chế

24 Trần Đình Duy 23/11/2001
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 05/6/2023 HLU 012277 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

25 Nguyễn Hà Giang 09/02/2002 Hà Tĩnh
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/01/2024 HLU 014183 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

26
Nguyễn 

Phương
Hằng 31/8/2003

Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/6/2025 HLU 018726 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

27 Vũ Thúy Hiền 05/3/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 31/12/2024

HCH.6.

003884
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

28 Phạm Trần Hiếu 26/12/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia  Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 30/6/2025 QC 200537 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

29 Ngô Việt Hoàng 20/12/2003
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018353 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

30 Trần Thị Gia Huệ 24/5/2003 Gia Lai
Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật, 

Đại học Huế
Luật Cử nhân 16/7/2025

DHH.6.C.

0009540
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

31
Nguyễn Gia 

Phú
Hưng 05/4/2003 Hà Nội

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018091 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

32 Lê Mai Hương 14/9/2001
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 012096 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

33 Lê Hồng Hương 17/4/2002
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 27/6/2024 HLU 016236 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

34 Tạ Thùy Hương 21/12/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018092 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

35 Đỗ Thúy Hường 05/11/2003 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Luật Cử nhân 14/3/2025 B001309 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

36
Nguyễn 

Quang
Huy 25/4/2002

Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 23/4/2024 HLU 014970 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/9/2013 629305 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật học

Luật Hiến 

pháp và 

Luật Hành 

chính

Thạc sĩ 10/4/2014 000382 Chính quy

28/11/1991 Lĩnh vực pháp chế37 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Đặng Thị Thu Huyền
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38
Nguyễn Thị 

Ngọc
Huyền 08/11/1994 Phú Thọ

Chuyên viên về

Pháp chế

Học viện Cảnh sát                                   

Nhân dân
Luật

Tư pháp 

hình sự
Cử nhân 20/7/2018 0000823 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

39
Phan Ngọc 

Khánh
Huyền 31/10/2003

Quảng 

Trị

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018325 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

40 Nguyễn Gia Khánh 26/7/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 14/7/2025 HLU 018826 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

41 Trần Anh Kiệt 31/10/2001 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 26/12/2024 HLU 017304 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

42 Nguyễn Bảo Linh 28/5/2001
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 012375 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

43 Nguyễn Diệu Linh 18/3/2001 Phú Thọ
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/4/2023 HLU 011313 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

44 Mai Hải Linh 03/6/2003
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018260 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

45 Nguyễn Thị Linh 18/10/1999 Nghệ An
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Công Đoàn Luật Cử nhân 22/6/2022 003914 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

46
Nguyễn 

Khánh
Linh 21/3/2003

Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 10/6/2025 HLU 018606 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

47
Nguyễn 

Khánh
Linh 27/11/2001 Hà Nội

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 012261 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

48 Dương Khánh Linh 21/12/2003 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 10/6/2025 HLU 018602 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

49 Đỗ Khánh Linh 29/11/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 10/6/2025 HLU 018626 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực pháp chế

50
Phạm Thị 

Thùy
Linh 11/6/2003 Hà Nội

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Kiểm sát                        

Hà Nội
Luật

Luật 

Thương 

mại  

Cử nhân 20/6/2025
DKS.CN/

1996
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

51
Dương Thị 

Phương
Linh 13/9/2003

Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 14/7/2025 HLU018808 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

52 Bùi Đình Phúc Linh 06/02/2002 Phú Thọ
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 31/5/2024 HLU 015752 Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực pháp chế

53 Võ Thị Bích Loan 17/10/2001 Huế
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 22/01/2024 HLU 014075 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế
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54 Trương Đình Lộc 18/9/1998
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 30/8/2023 HLU 013216

VB2 Chính 

quy
Giỏi Lĩnh vực pháp chế

55 Ứng Mỹ Ly 25/8/1999
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Đại học Quốc gia Hà Nội Luật Cử nhân 21/01/2022 QC 152271 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

56
Phạm Thị 

Khánh
Ly 23/02/2002

Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 05/02/2024 HLU 014392 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

57 Đàm Hồng Mai 18/7/2003 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 14/7/2025 HLU 019038 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 25/4/2022 HLU 007237 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Ngoại Thương
Ngôn ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

Thương 

mại

Cử nhân 06/9/2023
FTU.CN/

18520

VB2 Vừa 

làm vừa học 
Giỏi

59 Tạ Thị Thanh Mai 10/3/2000 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Công Đoàn Luật Cử nhân 22/6/2022 003846 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

60
Đặng Vương 

Nhật
Minh 28/5/2002 Sơn La

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 23/4/2024 HLU 014963 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

61 Đặng Nhật Minh 27/3/2003 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Kiểm sát Luật Kiểm sát Cử nhân 06/8/2025

DKS.CN/

2057
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

62 Chu Thị Na 15/10/1997
Cao 

Bằng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 18/6/2019 0009408 Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Nùng
Lĩnh vực pháp chế

63
Trương Thị 

Quỳnh
Nga 03/10/2001

Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179624 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

64 Đỗ Thị Quỳnh  Nga 23/12/2002
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 31/5/2024 HLU 015770 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Khoa học -

 Đại học Thái Nguyên
Luật Cử nhân 28/6/2019 0059773 Chính quy Giỏi

Đại học Kinh tế Nga mang tên 

G.V.Plekhanov
Luật Thạc sĩ 03/8/2022

1077340

120143
Chính quy Xuất sắc

66
Nguyễn Duy 

Hà
Ngân 22/12/2003 Hà Nội

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018221 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

67
Phạm Thị 

Thùy
Ngân 30/4/2002

Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015379 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Thái 

Nguyên

Chuyên viên về

Pháp chế
Lĩnh vực pháp chế

Lĩnh vực pháp chế
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về

Pháp chế

23/10/2000

65
Nguyễn Thị 

Kim
Ngân 02/10/1997

58 Nguyễn Thị Mai
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68
Nguyễn Vũ 

Thụy
Nghi 21/8/2003

Quảng 

Trị

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 31/7/2025

UL.B.

0015688
Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực pháp chế

69 Nguyễn Linh Ngọc 06/10/2002 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 02/7/2024 QC 188944 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

70 Trần Thị Bích Nhu 03/7/2003 Huế
Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - 

Đại học Huế
Luật Cử nhân 15/5/2025

DHH.6.C.000s

3168
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật 
Pháp luật 

kinh tế
Đại học 25/8/2020 0178 Chính quy Xuất sắc

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Luật kinh tế Thạc sĩ 25/10/2023 QM 041380 Chính quy

72 Trịnh Hồng Nhung 25/11/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 10/4/2024 QC 183904 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

73
Trần Thị 

Huỳnh
Như 24/12/2000

An 

Giang

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Cần Thơ Luật

Luật tư 

pháp
Cử nhân 10/02/2022 0038567 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

74 Nguyễn Hồng Nhung 23/02/2002 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015325 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

75 Cao Trần Mỹ Nhi 19/10/2001
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 24/11/2023 HLU 013743 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

76 Trần Thị Minh Phương 11/01/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - 

Đại học Huế
Luật Cử nhân 15/5/2025

DHH.6.C.

0003006
Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực pháp chế

77 Đặng Minh Phương 09/5/2002 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 27/6/2024 HLU 016121 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

78 Nguyễn Hà Phương 26/6/2002
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015263 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

79 Lê Mai Phương 02/10/2002 Nghệ An
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/01/2024 HLU 014294 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

80 Phạm Hà Phương 19/6/2002 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 27/6/2024 HLU 016674 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực pháp chế

Hứa Thị 

Phương
Nhung

Chuyên viên về

Pháp chế
71 09/9/1996 Lĩnh vực pháp chế

Ninh 

Bình
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81 Đỗ Minh Quân 03/6/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế

Học viện Thanh thiếu niên            

Việt Nam
Luật Cử nhân 31/5/2024 001540 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

82 Nguyễn Minh Quang 20/11/2003
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018201 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

83 Mai Văn Quảng 4/10/2002 Phú Thọ
Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 31/7/2024

UL.B.

0012092
Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực pháp chế

84
Hoàng Thị 

Như 
Quỳnh 16/9/2002

Cao 

Bằng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015320 Chính quy Giỏi Dân tộc Tày Lĩnh vực pháp chế

85 Trần Thị Ngọc Quỳnh 02/6/2001
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 012328 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

86 Tô Thị Quỳnh 08/9/2000
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/6/2022 HLU 008053 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

87 Lê Thị Diễm Quỳnh 16/9/2000
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 28/3/2023 HLU 011107 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật
Luật Hành 

chính
Cử nhân 25/8/2020 0189 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Tổng hợp Hữu 

nghị các dân tộc Nga mang tên 

Patrice Lumumba

Luật học Thạc sĩ 11/6/2024
107704 

0476940
Chính quy

89 Đặng Tiến Sơn 27/12/2003
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018156 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

90 Lê Xuân Sỹ 07/5/2003
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018202 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

91 Đinh Minh Tâm 20/5/2002 Hà Nội
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015277 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực pháp chế

92 Vũ Hồng Tâm 09/9/2003
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 30/6/2025 QC 200584 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

93 Nguyễn Minh Tâm 22/01/2001
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 15/6/2023 HLU 012956 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

94 Nguyễn Hữu Thắng 20/3/2003
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 17/4/2025 QC 194769 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Quỳnh88 Trần Thị Lĩnh vực pháp chế04/9/1996 Hà Tĩnh
Chuyên viên về

Pháp chế
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95 Lê Tuấn Thành 17/3/1998
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học Cử nhân 24/8/2020 QC 151098 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

96 Nguyễn Thị Thảo 13/11/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015483 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

97 Nguyễn Thị Thìn 05/8/1996
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học Cử nhân 24/7/2019 QC 150607 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

98
Nguyễn Khắc 

Anh
Thư 26/12/2000

Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 26/6/2023 HLU 013045 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/8/2019 0010591
VB2 Chính 

quy
Giỏi

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Quảng cáo Cử nhân 26/6/2012 268655 Chính quy Khá

100 Vương Toàn Thuận 31/01/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018139 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

101
Nguyễn Thị 

Huyền
Thương 05/12/2001

Thái 

Nguyên

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 011858 Chính quy Giỏi Dân tộc Tày Lĩnh vực pháp chế

102 Nguyễn Minh Toàn 22/9/2002 Phú Thọ
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015310 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

103 Hoàng Thị Trà 24/01/2002 Hà Tĩnh
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015476 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

104 Nông Huyền Trang 08/8/1987
Cao 

Bằng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 25/5/2015  671476

VB2 Chính 

quy
Giỏi Dân tộc Tày Lĩnh vực pháp chế

105 Bùi Huyền Trang 14/11/1999
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/10/2021 HLU 005573 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

106 Nguyễn Thùy Trang 27/12/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế

Học viện Hành Chính 

và Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000584
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

107 Hoàng Văn Trường 26/12/2001
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 011939 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

108 Hoàng Anh Tuấn 30/3/2001
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/01/2024 HLU 014227 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

28/6/1990
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

Pháp chế
Lĩnh vực pháp chế99 Nguyễn Thị Thủy
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109 Đặng Thị Diệu Thanh 16/3/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên về 

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/4/2023 HLU 011372 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

110 Trần Quốc Văn 18/01/1999

Thừa 

Thiên 

Huế

Chuyên viên về

Pháp chế

Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 18/7/2023

UL.B.

0008253
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

111 Đào Thị Hải Yến 30/4/1989
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 21/6/2011 00206982 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

112 Phùng Hải Yến 29/11/2003 Phú Thọ
Chuyên viên về

Pháp chế
Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 14/7/2025 HLU 018897 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế
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